
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LỘC 
 

Số:        /CB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bảo Lộc, ngày     tháng 07 năm 2024 

 
BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

Kính gửi : Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế Bảo Lộc 

Số giấy phép hoạt động 194/LĐ-GPHĐ; Cơ quan cấp: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; 

Cấp ngày 05 tháng 06 năm 2024( Cấp lại lần 3 do thay đổi thời gian làm việc). 

Địa chỉ: Số 10, Đinh Tiên Hoàng, phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS Nguyễn Minh Hoà 

   Điện thoại liên hệ: 02633710826; Email: ttytbaoloc@lamdong.gov.vn 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Y sĩ đa khoa, Y sĩ YHCT, Kỹ thuật y: xét 

nghiệm Y học, hình ảnh Y học. 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: Có bảng danh sách kèm theo 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác 

(nếu có) 

- Thực hành chuyên khoa Hồi sức cấp cứu : Hợp đồng số 94/HĐĐT-TTYT 

ngày 26/06/2024 với TTYT huyện Bảo Lâm. 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 08 YSĐK, 

02 YSYHCT, 05 kỹ thuật viên xét nghiệm, 05 kỹ thuật viên hình ảnh Y học. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 540.000VNĐ /tháng   

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Tài liệu kèm theo bản công bố: Kế hoạch hướng dẫn thực hành: Gửi kèm theo Kế 

hoạch số 413/KH-TTYT ngày 12/07/2024 của Trung tâm Y tế Bảo Lộc 
 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế (báo cáo) 

- Lưu: VT, KHNV&DS. 
 

 

 
         Nguyễn Minh Hoà 



DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 

 

 

 

STT 

 

HỌ VÀ 

TÊN 
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chuyên 
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Phạm vi hành nghề 
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Ngày 

cấp 
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Địa điểm 

hưỡng 

dẫn thực 

hành 

 

 

1 

Nguyễn 

Minh 

Hoà 

BSCKI 

Nội 

Khoa 

Nội Khoa 000912/LĐ-

CCHN 

28/10/2013  

11 

Chuyên khoa 

Nội,  

Các kỹ thuật Y sĩ 

đa khoa theo Phục 

lục X của thông tư 

32 
 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

 

 

2 

K Ngọc 

Hùng 

BS đa 

khoa 
Đa khoa 

001322/LĐ-

CCHN 

 
30/12/2013 

 

 

11 

Các kỹ thuật Y sĩ 

đa khoa theo Phục 

lục X của thông tư 

32 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

PKĐKTT 

 

 

3 

Nguyễn Thọ 

Hoàn 

 

BS đa 

khoa 

Đa khoa; QĐ số 64/QĐ-

SYT ngày 17/01/2018 bổ 

sung PVCM: chuyên khoa 

TMH 

0002914/LĐ-

CCHN 

 

20/07/2015 

 

 

 

9 

 

Chuyên khoa 

TMH, các kỹ 

thuật Y sĩ đa khoa 

theo Phụ lục X 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

PKĐKTT 



của thông tư 32 

 

 
Trần Quang 

Điện 

 

BS đa 

khoa 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; QĐ số 492/QĐ-SYT 

ngày 29/03/2019 bổ sung 

PVCM: khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa TMH 

003178/LĐ-

CCHN 

 

30/06/2016  

Chuyên khoa 

TMH, các kỹ 

thuật Y sĩ đa khoa 

theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

PKĐKTT 

 

4 

Lành Văn Hiếu 

 
BS 

CKI 

CĐHA 

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 489/QĐ-SYT 
ngày 29/03/2019 bổ sung 
PVCM: Chuyên khoa CĐHA 

003569/LĐ-

CCHN 

 

08/08/2017 

 
 

8 

 

Chuyên khoa 

CĐHA, các kỹ 

thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục 

X, các kỹ thuật Y 

theo Phụ lục XIV 

của thông tư 32 

 

Y sỹ đa 

khoa, kỹ 

thuật hình 

ảnh y học 

 

 

Khoa XN-

CĐHA 

5 

Nguyễn Đình 

Tuấn Anh 

 

BS 

CKI 

CĐHA 

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 302/QĐ-SYT 
ngày 28/03/2018 bổ sung 
PVCM: Chuyên khoa CĐHA 

0002113/LĐ-

CCHN 

 

28/03/2018 
6 

Chuyên khoa 

CĐHA, các kỹ thuật 

Y sĩ đa khoa theo 

Phụ lục X, các kỹ 

thuật Y theo Phụ lục 

XIV của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa, kỹ 

thuật hình 

ảnh y học 

 

Khoa XN-

CĐHA 



6 

Lê Thị Vân 

Trang 

 

BSCKI 

nội 

khoa  

Nội Khoa, QĐ số 92/QĐ-
SYT ngày 23/01/2017 bổ 

sung PVCM: Chuyên khoa 
Răng hàm mặt 

001143/LĐ-

CCHN 

 

25/11/2013 
11 

Chuyên khoa 

Nội,  

Các kỹ thuật Y sĩ 

đa khoa theo Phục 

lục X của thông tư 

32 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

7 
Bùi Văn Thanh 

 
BS đa 

khoa 

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 491/QĐ-SYT 
ngày 29/03/2019 bổ sung 
PVCM: Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Da liễu  

003568/LĐ-

CCHN 

 

08/08/2017 

 6 

Chuyên khoa Da 

liễu, các kỹ thuật Y 

sĩ đa khoa theo Phụ 

lục X của thông tư 

32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

8 
Bùi Thị Nị 

 
BS đa 

khoa 

Đa khoa; QĐ số 1000/QĐ-
SYT ngày 07/10/2021 bổ 
sung PVCM: Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

0002847/LĐ-

CCHN 

 

20/07/2015 

 9 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

9 
Phan Tuấn 

 
BS 

YHCT 

Y học cổ truyền; QĐ số 
102/QĐ-SYT ngày 
15/01/2024 bổ sung PVCM: 
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa YHGĐ 

000914/LĐ-

CCHN 

 

28/10/2013 
11 

Các kỹ thuật Y sĩ 

YHCT theo Phụ lục 

XI của thông tư 32 

Y sỹ YHCT 

 

PKĐKTT 

10 

Nông Thị Nhã 

Phương 

 
BS đa 

khoa 

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 338/QĐ-SYT 
ngày 08/03/2021 bổ sung 
PVCM: Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Mắt 

004218/LĐ-

CCHN 

 

23/08/2019 

 5 

Chuyên khoa mắt; 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 



11 

Vũ Thị Kim 

Nhung 

 
BS đa 

khoa 

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 63/QĐ-SYT 
ngày 17/01/2018 bổ sung 
PVCM: Chuyên khoa Mắt 

0003843/LĐ-

CCHN 

 

22/08/2014 

 10 

Chuyên khoa mắt; 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

12 
Hoàng Văn Đắc 

 
BS đa 

khoa 

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 63/QĐ-SYT 
ngày 17/01/2018 bổ sung 
PVCM: Chuyên khoa Mắt 

0002728/LĐ-

CCHN 

 

20/04/2015 

 9 

Chuyên khoa mắt; 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

13 

Nguyễn Nhị 

Hương Tân 

 

BS 

CKI 

YHCT 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 
khoa YHCT-VLTL 

 

110426/CCHN-

BQP 

 

16/022016 

 8 

Chuyên khoa 

YHCT, Các kỹ thuật 

Y sĩ YHCT theo Phụ 

lục XI của thông tư 

32 

Y sỹ YHCT 

 

PKĐKTT 

14 

Nguyễn Văn 

Hoằng 

 
BS 

CKI  

Ngoại khoa 
000605/LĐ-

CCHN 

 

07/08/2013 

 11 

Chuyên khoa Ngoại; 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 

15 

Trần Phương 

Thảo 

 
BS đa 

khoa 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
004273/LĐ-

CCHN 

 

12/5/2019 

 5 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKTT 



16 

Nguyễn Hữu 

Bảo Lộc 

 

Kỹ thuật 

viên 

 

Xét nghiệm 
0002672/LĐ-

CCHN 

 

20/04/2015 

 9 

các kỹ thuật Y theo 

Phụ lục XIV của 

thông tư 32 

kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

Khoa XN-

CĐHA 

17 

Nguyễn Xuân 

Sơn 
Y sỹ Đa khoa 

0002679/LĐ-

CCHN  
20/04/2015 

 9 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Đại Lào 

18 

Phan Việt 

Thoại 
Y sỹ Đa khoa 

0002694/LĐ-

CCHN 

20/04/2015 

 9 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Lộc Sơn 

19 

Lê Thị 

Phương 
 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

0002692/LĐ-

CCHN 
08/11/2018 

 6 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT phường 2 

20 
Bùi Thị Hiên  

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

0002695/LĐ-

CCHN 
08/11/2018 

 6 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT phường 1 



21 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 
 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

0002655/LĐ-

CCHN 
08/11/2018 

 6 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Lộc Lộc 

Phát 

22 

Trần Hồng 

Nhung 
 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

003627/LĐ-

CCHN 
25/09/2017 

 7 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT B’Lao 

23 
Nguyễn Thái 

Việt 
 Đa khoa 

0002691/LĐ-

CCHN 
20/04/2015 

 9 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Lộc Tiến 

24 

Phan Thị 

Thanh Hảo 
 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

0002684/LĐ-

CCHN 
08/11/2018 

 6 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Lộc Nga 

25 

Trần Thị 

Minh Hằng 
 Đa khoa 

0002664/LĐ-

CCHN 
20/04/2015 

 9 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT ĐamB’ri 



26 

Trần Văn 

Dũng 

 

Bác sỹ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; QĐ số 484/QĐ-SYT 
ngày 29/03/2019 bổ sung 

PVCM: Chuyên khoa CĐHA 

003552/LĐ-

CCHN 

 

08/08/2017 
7 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

PKĐKKV Lộc 

Châu 

27 

Trần Đình 

Chiến 

 

Bác sỹ Đa khoa  
000596/LĐ-

CCHN 

 

07/08/2013 

 11 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Lộc 

Thanh 

28 
Vũ Thị Oánh 

 
Bác sỹ Đa khoa  

000922/LĐ-

CCHN 

 

28/10/2013 

 11 

Các kỹ thuật Y sĩ đa 

khoa theo Phụ lục X 

của thông tư 32 

Y sỹ đa 

khoa 

 

TYT Lộc 

Thanh 
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